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Căn cứ Công văn số 189/GM-BYT ngày 08/4/2024 của Bộ Y tế về tham dự 

Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; Công văn số 

145/UBND-KGVX ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên về mời tham dự 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Sở Y tế Thái Nguyên báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Kiện toàn BCĐ PCD bệnh ở người tỉnh Thái Nguyên tại Quyết định số 

3358/QĐ-UBND ngày 28/12/2023. 

- Triển khai Kế hoạch số 43/KH-BCĐ ngày 15/3/2024 về phòng, chống dịch 

bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2024. 

- Công văn số 59/UBND-KGVX ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên về việc tăng cường công tác PCD mùa Đông Xuân. 

- Công văn số 1380/UBND-KGVX ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dại. 

- Công văn số 1384/UBND-KGVX ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Sởi trên địa bàn tỉnh. 

- Các ngành, các cấp căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh đều triển khai Kế hoạch và 

các văn bản chỉ đạo đảm bảo và tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, 

không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn. 

2. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn 

2.1. Tình hình dịch bệnh năm 2023 

Trong năm 2023, tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước vẫn có diễn 

biến phức tạp. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản đều được kiểm 

soát tốt, giám sát, phát hiện và khống chế kịp thời.  

Số mắc COVID-19 tính đến ngày 31/12/2023 là 5.106 ca; Số ca mắc Quai bị 

31 ca, tăng so với năm 2022 (29 ca); Số ca mắc Thủy đậu 755 ca, tăng so với năm 

2022 (149 ca); Bệnh Tay chân miệng: 501 ca, tăng so với năm 2022 (205 ca); Số 

ca mắc sốt phát ban dạng Sởi/Rubella ghi nhận 03 ca, tương đương so với năm 

2022 (03 ca); Số ca mắc Sốt xuất huyết là 415 ca, tăng so với năm 2022 (285 ca); 

Bạch hầu: 02 ca, tăng so với năm 2022 (0 ca); 01 trường hợp tử vong do bệnh dại, 
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tương đương so với năm 2022 (01 ca); Bệnh đau mắt đỏ: 19.645 ca, không phát 

hiện trường hợp nào nặng nề có nguy cơ mù lòa. Các bệnh truyền nhiễm khác 

không có diễn biến đặc biệt. 

2.2. Tình hình dịch bệnh quí 1 năm 2024 

Tính đến ngày 31/3/2024: Bệnh do COVID-19: ghi nhận 69 ca dương tính. 

Không có ca tử vong.  

Bệnh sốt xuất huyết: ghi nhận 11 ca mắc mới tăng so với cùng kỳ năm 2023 

(07 ca). Các địa phương có số ca được giám sát, báo cáo 2 TPTN: 5; Định Hóa: 03; 

Đại Từ: 02; Sông Công: 01. Không có ca tử vong.  

Bệnh Tay chân miệng: ghi nhận 12 ca mắc mới, giảm so với cùng kỳ năm 

2023 (27 ca). Các địa phương có số ca được giám sát, báo cáo: TPTN: 05; Phổ 

Yên: 3; Phú Bình: 02; Định Hóa: 02. Không có ca tử vong.  

Bệnh thủy đậu: ghi nhận 102 ca mắc mới, giảm so với cùng kỳ năm 2023 

(105 ca). Các địa phương có số ca được giám sát, báo cáo: Phú Lương: 25; Phổ 

Yên: 24; Sông Công: 23; Đại Từ: 08; TPTN: 08; Định Hóa: 05; Võ Nhai: 05; Đồng 

Hỷ: 04. Không có ca tử vong.  

Bệnh quai bị: ghi nhận 01 ca mắc mới giảm so với cùng kỳ năm 2023 (08 ca). 

Các địa phương có số ca được giám sát, báo cáo: Phổ Yên: 01. Không có ca tử vong.  

Bệnh rubella: ghi nhận 03 ca mắc mới, tăng so với cùng kỳ năm 2023 (0 ca). 

Các địa phương có số ca được giám sát, báo cáo: Phú Lương: 03 ca.  

Bệnh dại: 01 ca tử vong tại Xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, 

tăng so với cùng kỳ năm 2023 (0 ca).  

Các bệnh truyền nhiễm khác không có diễn biến đặc biệt. 

 2.3. Công tác tiêm chủng 

 2.3.1. Kết quả tiêm chủng mở rộng 

- Tiêm chủng mở rộng năm 2023 ( tính đến 31/12/2023). 

+ Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt 85,6%, cao hơn năm 2022 (82,3%). Tỷ lệ tại 

các huyện/thành: Đồng Hỷ: 95,5%; TPTN: 92,9%; Đại Từ: 87%; TP Sông Công: 

89,5%; TP Phổ Yên: 87%; Phú Lương: 84,2%; Phú Bình: 81,4%; Định Hoá: 73%; 

Võ Nhai: 69,1%.  

+ Tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh tại các bệnh viện đạt 69%, thấp hơn so 

với cùng kỳ năm 2022 (87,7%). Một số huyện/thành có tỷ lệ cao: TTYT huyện Phú 

Lương: 98,6%; TTYT huyện Đồng Hỷ: 98,6%; TTYT huyện Võ 3 Nhai: 92,5%;  

+ Tỷ lệ trẻ được bảo vệ phòng uốn ván sơ sinh đạt 99,1%, cao hơn so với 

cùng kỳ năm 2022 (88,8%). Tỷ lệ tại các huyện/thành: TP Sông Công: 100%; 

TPTN: 100%; Định Hoá: 100%; Phú Lương: 99,8%; TP Phổ Yên: 98,6%; Võ 

Nhai: 98,5%; Phú Bình: 98,1%; Đồng Hỷ: 90,9%; Đại Từ: 85,4%.  

+ Tỷ lệ trẻ được tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản B (mũi 2) đạt 97,3%, cao 

hơn năm 2022 (96,2%). Tỷ lệ tại các huyện/thành: Phú Lương: 99,6%; Đồng Hỷ: 

98,8%; TPTN: 98,8%; Đại Từ: 98,6%; Định Hoá: 98,4%; TP Phổ Yên: 97,9%; TP 

Sông Công: 96,7%; Phú Bình: 95,1%; Võ Nhai: 86,6%.  
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+ Tỷ lệ tiêm sởi mũi 2 đạt 93,7%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 

(77,3%). Tỷ lệ tại các huyện/thành: Phú Bình: 97,6%; Võ Nhai: 97,3%; Đồng Hỷ: 

97%; TPTN: 96,3%; TP Sông Công: 95,5%; TP Phổ Yên: 94,6%; Định Hoá: 

91,7%; Đại Từ: 89,5%; Phú Lương: 78,9%.  

+ Tỷ lệ tiêm DPT mũi 4 đạt 60%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 

(53,8%). Tỷ lệ tại các huyện/thành: TPTN: 75,6%; TP Phổ Yên: 70,7%; TP Sông 

Công: 69,2%; Đồng Hỷ: 63,3%; Phú Bình: 58,1%; Đại Từ: 48,6%; Phú Lương: 

47,2%; Võ Nhai: 41,4%; Định Hoá: 31,2%.  

+ Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng đầy đủ mũi vắc xin uốn ván đạt 97,5%, 

cao hơn cùng kỳ năm 2022 (96,9%). Tỷ lệ tại các huyện/thành: TPTN: 98,7%; Phú 

Lương: 98,2%; Đại Từ: 98,2%; TP Phổ Yên: 97,3%; Định Hoá: 96,9%; Phú Bình: 

96,6%; Đồng Hỷ: 96,6%; TP Sông Công: 95,9%; Võ Nhai: 95,5%. 

- Tiêm chủng mở rộng quí I năm 2024 

+ Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ chung trên địa bàn tỉnh đạt 13,8%, cao hơn cùng 

kỳ năm 2023 (12,3%), tỷ lệ tại các địa phương là: Võ 3 Nhai: 18,9%; Định Hoá: 

16,5%; Phú Bình: 16,4%; Đại Từ: 14,3%; TPTN: 13,5%; TP Phổ Yên: 13,4%; 

Đồng Hỷ: 12,8%; TP Sông Công: 12,3%; Phú Lương: 11,5%.  

+ Tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh tại các bệnh viện đạt 62,4%, thấp 

hơn cùng kỳ năm 2023 (90,1%).  

+ Tỷ lệ trẻ được bảo vệ phòng uốn ván sơ sinh đạt 15,2%, cao hơn cùng kỳ 

năm 2023 (12%), tỷ lệ tại các địa phương là: Định Hoá: 27,1%; Phú Bình: 16,4%; 

TP Phổ Yên: 14,9%; Phú Lương: 14,4%; TPTN: 14,3%; TP Sông Công: 13,7%; 

Võ Nhai: 13,4%; Đại Từ: 12,8%; Đồng Hỷ: 10,4%.  

+ Tỷ lệ tiêm Sởi mũi 2 đạt 15,4%, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (18%), tỷ lệ 

tại các địa phương là: TP Phổ Yên: 17,9%; Võ Nhai: 17,5%; Phú Bình: 16,7%; 

Định Hoá: 15,7%; Đồng Hỷ: 15,4%; Đại Từ: 14,7%; Phú Lương: 14,3%; TPTN: 

13,6%; TP Sông Công: 13,6%.  

+ Tỷ lệ tiêm DPT mũi 4 đạt 14,6%, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (17,3%), tỷ 

lệ tại các địa phương là: Đồng Hỷ: 23,6%; Định Hoá: 21,7%; Võ Nhai: 20,8%; Phú 

Bình: 16,4%; TPTN: 13,6%; TP Phổ Yên: 12,2%; Đại Từ: 11,1%; TP Sông Công: 

11,1%; Phú Lương: 7,5%.  

+ Tỷ lệ trẻ được tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản B mũi 2 đạt 12,0%, thấp 

hơn cùng kỳ năm 2023 (12,3%), tỷ lệ tại các địa phương là: Đồng Hỷ: 14,3%; Phú 

Lương: 14,2%; Phú Bình: 13,3%; Đại Từ: 12,3%; TP Phổ Yên: 12,1%; TPTN: 

11,4%; TP Sông Công: 10,6%; Võ Nhai: 9,3%; Định Hoá: 8,6%.  

+ Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm phòng đủ mũi vắc xin uốn ván đạt 11,0% 

cao hơn cùng kỳ năm 2023 (9,6%), trong đó tỷ lệ tại các địa phương là: TP Phổ 

Yên: 13,7%; Đại Từ: 13,1%; Đồng Hỷ: 12,4%; Phú Lương: 11,8%; TPTN: 11,8%; 

TP Sông Công: 11,2%; Võ Nhai: 9,8%; Định Hoá: 9,1%; Phú Bình: 5%. 

2.3.2. Tiêm vắc xin/huyết thanh phòng Dại 

- Tính đến hết tháng 12/2023: trên địa bàn tỉnh đã có 6.998 người phải tiêm 

vắc xin/huyết thanh để phòng và điều trị dự phòng bệnh dại do bị chó nghi dại cắn, 
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tăng 42,7% so với cùng kỳ năm 2022 (4.905 người), trong đó có 2.249/6.998 

trường hợp phải tiêm huyết thanh kháng dại, chiếm tỷ lệ 32,1%.  

Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tiêm phòng bệnh dại 4.275 bệnh nhân 

(chiếm tỷ lệ 61,1%), khám tư vấn 13.736 lượt bệnh nhân, tăng so với cùng kỳ năm 

2022 (7.938 lượt bệnh nhân); 2.104 trường hợp bị vết cắn nặng, nguy hiểm phải 

tiêm huyết thanh kháng dại chiếm tỷ lệ 49,2%.  

Tại 9 huyện/thành phố có 2.723 người tiêm vắc xin phòng dại, trong đó: Đại 

Từ: 891; Định Hóa: 729; Phú Bình: 710; Phú Lương: 393. 4 Năm 2023 có 01 

người tử vong do Dại là người khi bị chó cắn không đi tiêm phòng dạ 

- Quí I năm 2024: 

Công tác tiêm vắc xin/huyết thanh phòng bệnh dại toàn tỉnh: có 981 người 

phải tiêm vắc xin/huyết thanh để phòng và điều trị dự phòng bệnh dại do bị chó 

nghi dại cắn, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2023 (1.057 người), trong đó có 

225/981 trường hợp phải tiêm huyết thanh kháng dại, chiếm tỷ lệ 22,9%. Cụ thể:  

- Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tiêm phòng bệnh dại 673 bệnh nhân 

(chiếm tỷ lệ 68,6%), khám tư vấn 1.116 lượt bệnh nhân, tăng so với cùng kỳ năm 

2023 (737 lượt bệnh nhân); Số trường hợp bị vết cắn nặng, nguy hiểm phải tiêm 

huyết thanh kháng dại 198/673 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 29,4%.  

- Tại 9 huyện/thành phố có 308 người tiêm vắc xin phòng dại, trong đó Đại 

Từ: 117; Phú Bình: 114; Định Hóa: 77. 

2.3.3. Tiêm vắc xin phòng COVID-19  

- Tính tới hết ngày 31/12/2023: tỉnh Thái Nguyên đã triển khai Chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:  

+ Đối tượng từ 18 tuổi trở lên: Đã tiêm ít nhất 01 mũi: 887.328 liều đạt 

99,4%; Số đã tiêm đủ liều cơ bản: 886.566 đạt 99,3%; Mũi bổ sung: 

202.538/209.203 liều, tỷ lệ 96,8%; Mũi nhắc lại lần 1: 694.869/786.658 liều, tỷ lệ 

88,3%; Mũi nhắc lại lần 2: 243.918/255.068 liều, tỷ lệ 95,6%.  

+ Đối tượng trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17: Mũi 1: 115.840/116.561 liều 

(đạt 99,4%); Mũi 2: 115.784 liều (đạt 99,3%); Mũi nhắc lại: 98.723/114.272 liều, 

tỷ lệ 86,4%.  

+ Đối tượng trẻ em trong độ tuổi từ 05 đến 11: Mũi 1: 156.818/160.179 liều 

(đạt 97,9%); Mũi 2: 140.420 liều (đạt 87,7%).  

- Quí I năm 2024: 

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Tiêm ít nhất 01 mũi: Đạt 99,4%; Tiêm đủ liều cơ 

bản: đạt 99,3%; Tiêm mũi nhắc lại lần 1: 88,3%; Mũi nhắc lại lần 2: 95,7%.  

+ Trẻ em trong từ 12 đến dưới 18 tuổi: Tiêm đủ 2 mũi đạt 99,4%; Mũi nhắc 

lại đạt 86,4%.  

+ Trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi: Mũi 1: Đạt 97,9%; Mũi 2: Đạt 87,7%. 
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II. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH 

 - Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn 

bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn với các biện pháp thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn. Thường trực 

Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và các 

thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh thường xuyên chỉ 

đạo, đôn đốc và trực tiếp tham gia kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại địa bàn 

các huyện, thành phố theo địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách. 

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ đã kịp thời triển khai các văn bản, kế hoạch, phương án phòng chống 

dịch bệnh nhằm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn. 

 - Thường xuyên quan tâm kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở 

người các cấp để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thông suốt, kịp thời. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin phòng, chống dịch bệnh trên website tại 

địa chỉ covid.thainguyen.gov.vn và covidmaps.thainguyen.gov.vn nhằm giúp người 

dân nắm bắt được thông tin chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ 

phòng chống dịch bệnh ở ngưởi của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh và 

trang bị kiến thức phòng, chống dịch bệnh. 

III. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN 

Trong năm 2024, tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước vẫn có diễn 

biến phức tạp. Thái Nguyên là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, trường đại học với lưu 

lượng người lao động, học sinh, sinh viên đến làm việc và học tập nhiều, số chuyên 

gia, người nước ngoài nhập cảnh đến làm việc tại tỉnh khá đông, sự di biến động 

dân cư lớn, nên luôn tiểm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương để tổ chức thực hiện hiệu 

quả các biện pháp phòng, chống dịch. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên 

thế giới và trong nước; nâng cao dự báo tình hình dịch để có phương án đáp ứng 

hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, nhất là đối với các dịch bệnh 

mới nổi và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. 

2. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các 

cấp, các ngành trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng vắc xin. 

3. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về phòng chống dịch bệnh; 

cung cấp thông tin báo chí minh bạch, kịp thời để người dân hiểu, tự giác phối hợp 

với các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn. Tăng cường hiệu quả triển khai các 

ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh. 

4. Tăng cường giám sát các dịch bệnh truyền nhiễm như: Sốt xuất huyết, Adeno, 

tay chân miệng, đậu mùa khỉ, Cúm A, bệnh Dại, bệnh Sởi,… để chủ động xây dựng kế 

hoạch, phương án phòng chống dịch bệnh mới nổi, không để dịch chồng dịch. 

file:///C:/Users/Admin/user/Documents/Zalo%20Received%20Files/covid.thainguyen.gov.vn
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5. Tiếp tục bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực y tế cho công tác 

phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên kiện toàn lực lượng phòng, chống dịch để 

đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống dịch. 

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Các thành viên BCĐ PCD ở người tỉnh; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Lưu: VT, NVY (Hạnh55b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Đỗ Trọng Vũ 
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